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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống  
dịch COVID-19 tại tỉnh Long An 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Theo đề nghị của Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-

19 tại tỉnh Long An gồm 80 ông, bà có tên sau (có danh sách kèm theo). 

Thời gian hỗ trợ: Bắt đầu từ ngày 20/7/2021 cho đến tỉnh Long An cơ bản 
kiểm soát được tình hình dịch COVID-19. 

Điều 2. Đoàn công tác có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 cho ngành y tế tỉnh Long An; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong 
Đoàn công tác do Trưởng đoàn phân công. Các chế độ, chính sách của cá nhân đi 
hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế và các cá 
nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Y tế; 
- UBND tỉnh Long An; Sở Y tế Long An; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH; 
- Lưu: VT, KGVX. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 
Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An 

(kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày…..tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ) 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

I. Tổ công tác tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 

1 Đặng Văn Hòa 1982 Thạc sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 0986.763.232 
Trưởng 

đoàn 
 

2 Bùi Thị Thu Hương 1984 BSCK cấp II Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 0979.755.785 

Phó trưởng 
đoàn 

(Tổ Trưởng 
tổ điều trị) 

3 Nguyễn Công Chức 1994 Bác sĩ đa khoa Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 0961.934.181   

4 Nguyễn Cao Cường 1991 Điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 0349.594.066   

5 Tạ Xuân Thạo 1996 Điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 0988.223.383   

6 Lê Đình Tiềm 1986 Điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 0975.945.909   

7 Nguyễn Thị Vân Anh 1989 Điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 0976.204.268   

8 Hà Văn Quyền 1978 BSCK cấp I Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0971.523.888   

9 Thăng Thị Hồng 1990 Bác sĩ đa khoa Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0375.685.309   
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

10 Đàm Thị Thảo 1993 Bác sĩ đa khoa Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0364.908.693   

11 La Văn Hoa 1980 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0975.101.243   

12 Đỗ Văn Nam 1991 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0348.828.220   

13 Dương Văn Cam 1991 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0343.463.673   

14 Hoàng Văn Quyền 1990 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0385.509.983   

15 Phùng Thị Linh 1983 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0363.323.965   

16 Nguyễn Văn Luyến 1978 Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 0977.633.859   

17 Nguyễn Văn Phương 1982 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 0976.335.891   

18 Vũ Hà Giang 1980 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 0967.123.988   

19 Thân Thị Huyền 1986 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 0976.276.997   

20 Nguyễn Thị Lý 1982 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 0972.855.782   

21 Trần Văn Thuận 1978 Bác sĩ đa khoa Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 0868.052.139   

22 Hoàng Văn Thảo 1987 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 0985.279.787   
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

23 Phạm Trọng Kiêm 1988 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 0984.171.333   

24 Trần Đức Minh 1983 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 0963.025.302   

25 Trần Văn Thắng 1986 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 0346.583.656   

26 Luyện Thị Minh 1975 Bác sĩ đa khoa Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 0976.831.856   

27 Hà Thị Ngâu 1980 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 0915.151.026   

28 Hoàng Văn Tỉnh 1982 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 0985.398.469   

29 Bùi Tiến Dũng 1985 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 0332.103.252   

30 Ngô Đức Hạ 1981 Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 0399.085.979   

II. Tổ công tác tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 

1 Ngô Thị Hường 1968 BSCK cấp I Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 0978.566.289 

Phó Trưởng 
đoàn 

(Tổ trưởng tổ 
lấy mẫu xét 

nghiệm) 

2 Đỗ Thúy Nga 1979 Thạc sĩ Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 0963.996.822 
Tổ phó tổ lấy 

mẫu xét 
nghiệm 

3 Khổng Minh Tùng 1983 BSCK cấp I Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 0981.102.888   
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

4 Ngô Thị Thảo 1985 Điều dưỡng Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 0963.792.834   

5 Nguyễn Trọng Nhân 1984 Thạc sĩ Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 0986.254.718   

6 Giáp Ngọc Long 1998 Điều dưỡng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0987.047.073   

7 Thân Thành Nam 1998 Điều dưỡng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0327.708.899   

8 Vũ Ngọc Thảo Linh 1996 Điều dưỡng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0979.716.362   

9 Trịnh Vũ Tường Vi 1998 Dược sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0963.145.716   

10 Ngô Quang Đạt 1995 Y sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0969.896.251   

11 Dương Văn Hưng 1998 Y sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0984.492.956   

12 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1999 Điều dưỡng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0971.435.661   

13 Nguyễn Thị Thu Hương 1996 Điều dưỡng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0789.232.868   

14 Trần Thị Thu Hường 1994 Điều dưỡng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0395.595.282   

15 Phạm Văn Vĩnh 1998 Dược sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang 0368.739.333   

16 Phạm Thị Dịu 1995 Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 0982.624.718   
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

17 Lê Danh Cường 1990 Kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 0949.313.388   

18 Nguyễn Văn Quỳnh 1992 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

19 Hoàng Thị Tuyến 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

20 Thân Việt  Hoàng 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

21 Nguyễn Thế Long 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

22 Nguyễn Thanh Quang 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

23 Giáp Thị Quỳnh Diễm 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

24 Lê Thị Minh Ngọc 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

25 Nguyễn Thanh Hương 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

26 Phan Phương Anh 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

27 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

28 Nguyễn Thị Diệu Linh 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

29 Nguyễn Văn Tài 2002 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

30 Hà Bá Long 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

31 Nguyễn Mạnh Dũng 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

32 Dương Tài  Tuệ 2002 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

33 Dư Văn Ngọc 1997 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

34 Nguyễn Thị Yến 1999 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

35 Phạm Văn Khôi 1995 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

36 Vũ Tuấn Sơn 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

37 Đặng Thị Thanh Huyền 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

38 Nguyễn Thị Đào 2001 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

39 Mai Thị Hồng Ngọc 2002 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

40 Thân Quang Nam 1996 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

41 Dương Nguyên Vũ 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

42 Lăng Thị Thùy Hương 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

43 Đặng Đức Thanh 1999 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

44 Nguyễn Thụ Nguyên 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

45 Hà Thị Minh Hoa 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

46 Nguyễn Thị Quyên 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

47 Phạm Như Quỳnh 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

48 Nguyễn Thu Uyên 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

49 Trần Thị Ngọc Hà 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     

50 Thân Thị Thanh 2000 Sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang     


